
 

Biểu số 
05.14/CSDLUDPTCN 

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ 
LIỆU VỀ ỨNG DỤNG VÀ PHÁT 

TRIỂN CÔNG NGHỆ 
Kỳ báo cáo: Năm... 

(Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... 
tháng... năm...) 

 

Đơn vị báo cáo:  
- Bộ, ngành; 
- UBND cấp tỉnh  
Đơn vị nhận báo 
cáo:  
Bộ Khoa học và 
Công nghệ 

 

I. TÌNH TRẠNG CHUẨN HÓA VÀ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU 

STT 
Tiêu chí Chất lượng 

 
Mức độ Đạt được Ghi chú 

1. Tình trạng Hoàn thành Xây 
dựng/Kiện toàn CSDL 

☐ Đã hoàn thành / ☐ Đang triển khai  

2. Tỷ lệ Chuẩn hóa Dữ liệu 
Dữ liệu tuân thủ Từ điển dữ liệu dùng 
chung và tiêu chuẩn kỹ thuật: [%] 

 

3. Tỷ lệ Dữ liệu Chính xác/Toàn 
vẹn 

Tỷ lệ dữ liệu phản ánh đúng thực trạng 
và không bị lỗi: [%] 

 

4. Tần suất Cập nhật Dữ liệu 
☐ Thời gian thực (Realtime) / ☐ 
Hằng ngày / ☐ Hằng tuần / ☐ Hằng 
quý 

 

5. Kiểm toán Dữ liệu (Audit) 
Đã thực hiện Kiểm toán dữ liệu trong 
kỳ báo cáo chưa?  
☐ Có / ☐ Chưa 

 

 

 

 


